
DANH SÁCH SẢN PHẨM 

 

Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, phân phối, cung cấp, lắp đặt các trang 

thiết bị, nội thất, dụng cụ, vật tư, hóa chất, test thử…. thuộc lĩnh vực Y tế, Môi trường, Khoa 

học Công nghệ, An Ninh, Thể Thao … 

 

 Trân trọng gửi tới Quý khách hàng danh sách sản phẩm của công ty: 

 

I. THIẾT BỊ PHÒNG MỔ, HỒI SỨC CẤP CỨU 

1. Monitor: aXcent- Đức, MS Westfalia- Đức, Triton – Nga, Progetti – Ý, Andromeda – Mỹ 

2. Máy thở: aXcent- Đức, Drager - Đức , GE - Mỹ, Hamilton - Anh, IMT medical – Thụy Sĩ, 

MS Westfalia- Đức, Triton – Nga, Progetti – Ý 

3. Máy gây mê kèm thở: Drager - Đức , GE - Mỹ, Hamilton - Anh, Heyer Medical - Đức 

4. Hệ thống ECMO: Maquet - Đức, Terumo - Nhật Bản, Sorin (Livanova) - Đức 

5. Đèn mổ: Rimsa – Đức, Elpis Medical – Hàn Quốc, Infinium – Mỹ 

6. Bàn mổ: Schmitz – Đức, Elpis Medical – Hàn Quốc, Infinium – Mỹ 

7. Giường bệnh nhân: Meissa – Thổ Nhĩ Kỳ, Sigma – Đài Loan 

8. Máy theo dõi bệnh nhân: Nihon Kohden - Nhật, Infinium – Mỹ, Mediana – Hàn Quốc 

9. Dao mổ điện: Medgyn – Mỹ, MayerHaaker – Đức, Kentamed – Ba Lan 

10. Máy đốt Plasma: Bovie – Mỹ, Lamiley - Pháp, Alan - Ấn Độ 

11. Dao mổ laser: ARC Laser - Đức 

12. Máy sốc tim: Mediana – Hàn Quốc, MS Westfalia – Đức, Progetti – Ý, BPL - Ấn Độ 

13. Máy điện não: Micromed - Italy 

14. Bơm tiêm điện, máy truyền dịch: Arcomed – Thụy Sĩ, Progetti – Ý, Andromeda – Mỹ, 

BPL - Ấn Độ, Ampall – Hàn Quốc 

15. Hệ thống phẫu thuật nội soi: RZ Meditechniz – Đức 

16. Bộ dụng cụ phẫu thuật: Surtex Instruments – Anh 

17. Bộ đặt nội khí quản có camera: Infinium – Mỹ 

18. Máy tạo oxy: Oxus – Hàn Quốc, BPL - Ấn Độ 

19. Máy đo nồng độ SpO2: BPL - Ấn Độ, Progetti – Ý, Andromeda – Mỹ 

 

 



II. CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, CHUẨN ĐOÁN LÂM SÀNG 

1. Máy X_Quang, máy CT Scan: Siemens – Đức, Protec - Đức, Dongmun – Hàn Quốc 

2. Máy siêu âm 2D, 3D, 4D: Hitachi Aloka – Nhật Bản, GE - Mỹ 

3. Máy nội soi Tai mũi họng, dạ dày: Olympus - Nhật Bản, Chammed – Hàn Quốc 

4. Máy soi cổ tử cung: MedGyn – Mỹ 

5. Máy đo, theo dõi: Tín hiệu điện cơ, Holter điện tim, tín hiệu điện não. 

6. Máy đo chức năng hô hấp: MES – Ba Lan 

 

III. THIẾT BỊ PHÒNG XÉT NGHIỆM 

1. Máy xét nghiệm virus Corona: Biorad - Anh, Agilent - Mỹ 

2. Máy phân tích huyết học: Horiba-Nhật, Boule-Thụy Điển 

3. Máy phân tích sinh hóa: Elitech-Hà Lan, Furuno – Nhật, Siemens – Đức 

4. Máy phân tích miễn dịch: Abbott – Mỹ 

5. Máy phân tích nước tiểu: Roche – Mỹ 

6. Máy phân tích dị ứng tự động/ bán tự động: Macro Aray – Áo, Proteometech – Hàn Quốc 

7. Máy xét nghiệm, chẩn đoán vi khuẩn gây đau dạ dày: Nhật Bản 

8. Máy phân tích chất lượng tinh trùng: Proiser - Tây Ban Nha 

9. Máy xử lý mẫu, mô bệnh phẩm: Slee - Đức 

10. Máy nhuộm Gram: Korea Standards – Hàn Quốc 

 

IV. THIẾT BỊ THẨM MỸ 

1. Thiết bị laser sợi quang: ARC Laser – Đức 

2. Thiết bị Laser (xóa nám, bệnh sắc tố, xóa xăm, trẻ hóa da, trị sẹo …): Sciton – Mỹ, 

Limmer – Đức, DEKA - Italy, AMI – Hàn Quốc 

3. Thiết bị Diode Laser/ AFT/ IPL (triệt lông): ARC Laser - Đức, AMI – Hàn Quốc 

4. Thiết bị Laser CO2 (phẫu thuật CO2, Fractional, …): Limmer/ Đức, AMI – Hàn Quốc 

5. Thiết bị thẩm mỹ bằng HIFU: Chungwoo – Hàn Quốc 

6. Thiết bị bơm vi điểm chống lão hóa: Union Medical – Hàn Quốc 

7. Các thiết bị, dụng cụ, vật tư khác dùng trong các khoa thẩm mỹ, các SPA 

 

V. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ ĐO, XỬ LÝ, NGHIÊN CỨU TÍN HIỆU SINH HỌC 

1. Hệ thống trắc nghiệm tâm lý 

2. Hệ thống nghiên cứu sinh lý vận động 

3. Hệ thiết bị nghiên cứu về điện cơ (EMG)  



 

VI. CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

1. Máy cắt đốt ung thư, ung bướu bằng sóng siêu âm: Soering – Đức 

2. Máy cắt đốt ung thư, ung bướu bằng RF: MedWaves - Mỹ 

 

VII. THIẾT BỊ SẢN NHI KHOA 

1. Thiết bị theo dõi co thắt cổ tử cung, thai nhi: Medgyn – Mỹ, Mediana – Hàn Quốc 

2. Thiết bị soi cổ tử cung, chẩn đoán ung thư cổ tử cung: Medgyn – Mỹ 

3. Lồng ấp trẻ sơ sinh: TSE –Séc 

4. Đèn chiếu vàng da: TSE –Séc 

 

VIII. THIẾT BỊ THÚ Y 

1. Đèn mổ, bàn mổ, bàn tắm, bàn nha khoa cho thú y 

2. Máy gây mê, kèm thở cho thú y: Vetronic - Anh 

3. Máy đo huyết áp, máy xét nghiệm cho thú y: FujiFilm – Đức 

4. Máy siêu âm thú y 2D, 4D: Medisono – Mỹ 

5. Máy điện não vi tính: Vetronic - Anh 

6. Máy đếm tế bào cho thủy sản: Chemometech – Đan Mạch  

 

IX. THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG 

1. Hệ thống sắc ký khối phổ: Water - Mỹ, Shimadzu - Nhật Bản 

2. Hệ thống sắc ký lỏng cao áp: Water - Mỹ, Thermo Scientific - Mỹ, Shimadzu - Nhật Bản 

3. Hệ thống sắc ký ion: Thermo Scientific - Mỹ, Sykam - Đức 

4. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử: Shimadzu - Nhật Bản 

5. Máy Realtime PCR, máy PCR: Qiagen - Mỹ, Agilent - Mỹ, Labnet - Mỹ,… 

6. Máy quang kế: Shimadzu - Nhật Bản, Lumex Instruments - Canada, Torontech - Canada 

7. Cân phân tích 2 số lẻ, 3 số lẻ, 4 số lẻ, 5 số lẻ: Mettler Toledo - Mỹ, Radwag - Ba Lan, 

Ohaus - Mỹ 

8. Máy ly tâm, máy khuấy, máy lắc: Hettich - Đức, Phoenix - Đức 

9. Tủ cấy, tủ an toàn sinh học, tủ bảo quản hóa chất, tủ thao tác: BScientific - Đan Mạch 

10. Kính hiển vi điện tử, kính hiển vi cơ học: Carl Zeiss - Mỹ, Leica - Đức 

11. Các loại thiết bị đo các chỉ số môi trường cầm tay 

 

 



 

X. HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO TEST THỬ NHANH 

1. Test xét nghiệm sàng lọc dị ứng: Chemotechnique - Thụy Điển, Hollister – Mỹ 

2. Máy xét nghiệm dị ứng: Macro Aray Diagnostics – Áo, Proteometech – Hàn Quốc 

3. Hóa chất và vật tư xét nghiệm: Huyết học, sinh hóa, nước tiểu, miễn dịch, nhuộm huyết 

học, nhuộm lam,…. 

4. Test thử nhanh xét nghiệm, chẩn đoán: Viêm gan B, Giang mai, HIV, Lao, Sốt xuất huyết, 

Phát hiện thai sớm, Chất gây nghiện, H.Pylori, các Khuẩn đường tiêu hóa, … 

5. Vật tư tiêu hao: Ống xét nghiệm, bơm tiêm, găng tay, bông, gạc, chỉ phẫu thuật … 

 

 

XI. THIẾT BỊ KHÁC, HỆ THỐNG KHÍ 

1. Hệ thống khí y tế và phòng sạch: Precision – Anh, Trane - Mỹ, Siemens – Đức, Cryolor -

Pháp, MMA - Hàn Quốc, Sinil – Hàn Quốc, Metecno - Thái Lan … 

2. Thiết bị hấp, sấy, tiệt trùng, plasma: Tuttnauer – Hà Lan /Israel, Bsciences – Đan Mạch 

3. Thiết bị rửa khử khuẩn siêu âm: Tuttnauer – Hà Lan /Israel, Bsciences – Đan Mạch 

4. Tủ ấm, tủ sấy: Tritec – Đức, Bsiences – Đan Mạch 

5. Buồng oxy cao áp: BaroxHBO – Thổ Nhĩ Kỳ, OxyHealth - Tây Ban Nha 

6. Thiết bị đo liều phóng xạ 

7. Máy hút dịch: CAMI - Ytaly, ShinEi - Nhật, MGE - Anh 

8. Máy ly tâm, lắc máu: Hettich – Đức 

9. Xe cấp cứu dã chiến 

10. Tủ bảo quản thi hài, bàn mổ xác 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. THIẾT BỊ PHÒNG MỔ, HỒI SỨC CẤP CỨU 
 

 

Hệ thống Jenny tích hợp 3 trong 1 (máy thở, monitor, máy sốc tim) 

Hãng sản xuất: MS Westfalia – Đức 

 
 

Máy theo dõi bệnh nhân ( có thể kết hợp 3 trong 1 

với module máy thở, module máy sốc tim) 

Hãng sản xuất: MS Westfalia – Đức 

Máy thở (có thể kết hợp 3 trong 1 mới module 

Monitor và module máy sốc tim) 

Hãng sản xuất: MS Westfalia – Đức 

 

 

Máy sốc tim (có thể kết hợp 3 trong 1 với module 

Monitor và module máy thở) 

Hãng sản xuất: MS  Westfalia – Đức 

Máy truyền dịch ICU 

Hãng sản xuất: Arcomed – Thụy Sĩ 



 

 

Bơm tiêm điện TCI 

Hãng sản xuất: Arcomed – Thụy Sĩ 

Bơm tiêm điện PCA 

Hãng sản xuất: Arcomed – Thụy Sĩ 

 

 

Máy gây mê 

Hãng sản xuất: aXcent Medical – Đức 

Máy thở 

Hãng sản xuất: aXcent Medical – Đức 

 

 

Bàn mổ đa năng thủy lực 

Hãng sản xuất: Schmitz – Đức 

Bàn mổ điện đa năng 

Hãng sản xuất:  ELPIS – Hàn Quốc 



 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

Hãng sản xuất: Surtex Instruments – Anh 

Bàn mổ Thủy Lực 

Hãng sản xuất:  Sturdy –Đài Loan 

 
 

Đèn mổ LED dùng cho phẫu thuật 

Hãng sản xuất: RIMSA – Italy 

Đèn mổ LED treo trần ánh sáng lạnh 

Hãng sản xuất: ELPIS  – Hàn Quốc 

  

Giường ICU chỉnh điện 

Hãng sản xuất: SigmaCare – Đài Loan 

Bơm tiêm điện/ Máy truyền dịch 

Hãng sản xuất: Ampall – Hàn Quốc 



 

 

Dao mổ điện cao tần 

Hãng sản xuất: Lamidey - Pháp 

Dao mổ siêu âm 

Hãng sản xuất: Soering – Đức 

  

Monitor theo dõi bệnh nhân (5-7 thông số) 

Hãng sản xuất: Lutech  – Mỹ 

Máy sốc tim tạo nhịp ngoài 

Hãng sản xuất: Mediana –Hàn Quốc 

  

 

Máy sốc tim 

Hãng sản xuất: METRAX– Đức 

Máy theo dõi tín hiệu điện não 

Hãng sản xuất: Micromed – Italy 



  

Máy đo áp lực nội sọ 

Hãng sản xuất: Sophysa – Pháp 

Máy soi TMH 

Hãng sản xuất: Chammed – Hàn Quốc 

 

 
 

Máy soi cổ tử cung độ nét cao 

Hãng sản xuất: MedGyn – Mỹ 

Hệ thống phẫu thuật nội soi 

Hãng sản xuất: RZ Medizintechnik / Đức 

 

 

Bơm tiêm điện tự động 

Hãng sản xuất: Samtronic –Brazil 

Máy thở  

Hãng sản xuất: IMT Medical – Thụy Sĩ 



  

Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số 

Hãng sản xuất: Axcent – Đức 

Máy theo dõi bệnh nhân  

Hãng sản xuất: Infinium – Mỹ 

 

 

Máy theo dõi bệnh nhân  

Hãng sản xuất: Progetti - Italy 

Máy theo dõi bệnh nhân  

Hãng sản xuất: Treaton - Nga 

 

 

Máy theo dõi bệnh nhân  

Hãng sản xuất: BPL - Ấn Độ 

Máy theo dõi bệnh nhân  

Hãng sản xuất: Andromeda – Mỹ  



 

 

Máy sốc tim 

Hãng sản xuất: BBL - Ấn Độ  

Máy tạo oxy 

Hãng sản xuất: Oxus – Hàn Quốc 

 

 

Máy tạo oxy  

Hãng sản xuất: BPL - Ấn Độ 

Thiết bị đo SpO2 loại kẹp ngón tay  

Hãng sản xuất: BPL - Ấn Độ  

  

Máy đo nồng độ oxy  

Hãng sản xuất: Andromeda – Mỹ 

Máy tạo Oxy  

Hãng sản xuất: Triton – Nga  



 

 

Bơm tiêm điện  

Hãng sản xuất: Progetti - Ý 

Bơm truyền dịch 

Hãng sản xuất: Andromeda – Mỹ 

 
 

Bơm tiêm điện 

Hãng sản xuất: BPL - Ấn Độ 

Máy truyền dịch  

Hãng sản xuất: Ampall – Hàn Quốc 

 

 

Bàn mổ  

Hãng sản xuất: Infinium – Mỹ 

Giường cấp cứu 

Hãng sản xuất: Meissa – Thổ Nhĩ Kỳ 



  

Máy sốc tim 

Hãng sản xuất: Progetti - Ý 

Máy gây mê kèm thở 

Hãng sản xuất: Infinium – Mỹ 

 

 

Máy thở cấp cứu 

Hãng sản xuất: Axcent – Đức 

Dao mổ vi phẫu laser CO2 

Hãng sản xuất: ARC Laser – Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

  

Hệ thống X Quang Kỹ thuật số 

Hãng sản xuất: Siemens – Đức 

Máy rửa phim X-Quang tự động 

Hãng sản xuất: AFP Imaging – Mỹ 

  

Hệ thống X Quang cao tần 

Hãng sản xuất: Protec - Đức 

Máy CT Scanner 

Hãng sản xuất: Siemens – Đức 

  

Holter huyết áp/ điện tim 

Hãng sản xuất: Eccosur-Argentina 

Máy đo chức năng hô hấp 

Hãng sản xuất: MES Ltd - Ba Lan 

 

 

 

 

 

 



III. THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM 

 

 
 

Máy phân tích huyết học 3 thành phần 

Hãng sản xuất: Swissavans Ag – Thụy Sĩ 

Bộ điện di huyết sắc tố 

Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh 

 
 

Bộ xét nghiệm sàng lọc dị ứng Patch Test 

Hãng sản xuất: Chemotechnique – Thụy Điển 

Hệ thống phân tích huyết học 

Hãng sản xuất: Horiba Medical - Nhật 

 
 

Máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu 

Hãng sản xuất: Boule Medical AG - Thụy Điển 

 

Máy phân tích huyết học 20 thông số 

Hãng sản xuất: Boule Medical AG - Thụy Điển 

 



  

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch 

Hãng sản xuất: ABBOTT LABORATORIES 

(HOAKỲ) 

Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 

Hãng sản xuất: Vital Scientific - Hà Lan (ELITech) 

  

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 

Hãng sản xuất: DFI Diagnostics – Hàn Quốc 

Máy xét nghiệm HbA1C 

Xuất xứ: Nhật Bản 

 
 

Máy xét nghiệm vi khuẩn gây đau dạ dày 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Máy phân tích chất lượng tinh trùng 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

 

 

 

 

 



IV. THIẾT BỊ THẨM MỸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống Laser trục khuỷu kết hợp sợi quang 

Hãng sản xuất: ARC Laser – Đức 

Máy Laser CO2 thẩm mỹ, phẫu thuật 

Hãng sản xuất: DEKA – Italy 

 

 

 

Máy Laser CO2 Fractional 

Hãng sản xuất: Limmer – Đức 

Máy laser Nd: YAG 

Hãng sản xuất: AMI – Hàn Quốc 



 

 

 
 

Máy laser diode điều trị nội mạch 

Hãng sản xuất: ARC Laser - Đức 

Máy laser Nano phẫu thuật đục thủy tinh thể và 

nhãn khoa 

Hãng sản xuất: ARC Laser - Đức 

 

 

Máy siêu âm lạnh 

Hãng sản xuất: SJ  Global – Hàn Quốc 

Hệ thống bơm vi điểm chống lão hóa 

Hãng sản xuất: Dosis M&M Co., Ltd – Hàn Quốc 

  

Máy điều trị tăng tiết mồ hôi 

Hãng sản xuất: Hidrex – Đức 

Máy hút mỡ 

Hãng sản xuất: Chungwoo- Hàn Quốc 



 

 

Máy điều trị HIFU 

Hãng sản xuất: Chungwoo–  Hàn Quốc 
Máy làm tan quầng mắt 

Hãng sản xuất: Vanooo – Trung Quốc 

 

 

Máy triệt lông IPL 

Hãng sản xuất: Ami- Hàn Quốc 

Máy trẻ hóa da, điều trị tổn thương mao 

mạch, fractional 

Hãng sản xuất: Aerolase – Mỹ 



 

 

Máy chụp phân tích da mặt 

Hãng sản xuất: Canfield – Mỹ 

Máy chụp ảnh phẫu thuật nội soi, 

hóa phân cực 

Hãng sản xuất: Canfield – Mỹ 

 

 

Máy chụp phân tích da mặt 

Hãng sản xuất: Bomtech– Hàn Quốc 

Máy soi da độ nét cao 

Hãng sản xuất: Sciton- Mỹ 



  

Hệ thống hút mỡ thông minh 

Hãng sản xuất: Chungwoo- Hàn Quốc 

Siêu âm tập trung cường độ cao (HIFU) 

Hãng sản xuất: Chungwoo- Hàn Quốc 

 

 

 

V. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ ĐO, NGHIÊN CỨU TÍN HIỆU SINH HỌC 

 

 

 

Hệ thống trắc nghiệm tâm sinh lý  

Hãng SX: SCHUHFRIED-Áo 

Hệ thống nghiên cứu sinh lý vận động 

Hãng SX: SCHUHFRIED-Áo 

 



VI. THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 
 

 

 

Máy chẩn đoán sớm ung thư đại trực tràng 

Hãng sản xuất: Nhật Bản 
Máy cắt đốt ung bướu, ung thư 

Hãng sản xuất: MedWaves Incorporate-Mỹ 

 

VII. THIẾT BỊ SẢN NHI KHOA 

 

 

Monitor sản khoa 

Hãng sản xuất: MedGyn-Mỹ 

Máy soi cổ tử cung 

Hãng sản xuất: MedGyn-Mỹ 

 

 

Monitor sản khoa 

Xuất xứ: Mediana – Hàn Quốc 

Máy doppler tim thai cấm tay 

Hãng sản xuất: MedGyn-Mỹ 



  

Lồng ấp trẻ sơ sinh 

Hãng sản xuất : TSE - Séc 

Lồng sưởi trẻ sơ sinh (có thể kèm đèn vàng da) 

Hãng sản xuất: Gigante–Brazil 

 

VIII. THIẾT BỊ THÚ Y 

 

 

Máy gây mê cho thú y 

Xuất xứ: MidMark / Mỹ 

Máy xét nghiệm huyết học cho thú y 

Hãng sản xuất: Boule – Swelab/Thụy Điển 

  

Bàn mổ cho thú y 

Xuất xứ: Shor-Line/Mỹ 

Đèn mổ cho thú y 

Xuất xứ: Shor-Line/Mỹ 



 
 

Máy đếm tế bào 

Hãng sản xuất: Chemometech – Đan Mạch 

Bàn tắm cho thú y 

Xuất xứ: Shor-Line/Mỹ 

  

Máy theo dõi thú bệnh 

Hãng sản xuất: Mediana - Hàn Quốc 

Máy gây mê kèm thở thú y 

Hãng sản xuất: EZ Systems - Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, MÔI TRƯỜNG 

 
 

HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ, PHÒNG SẠCH VÀ NỘI THẤT PHÒNG MỔ 
 

 
 

Bồn chứa oxy 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

Bồn chứa oxy 

Hãng sản xuất: Cryolor – Pháp 



 
 

Bơm nén khí chân không 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

Hộp phân phối khí 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

 

 
Hệ thống điều khiển, phân phối khí 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

Hệ thống hút và loại bỏ khí y tế 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

 

 

Hộp cảnh báo 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

Hộp đầu giường 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 



 

 

 

Bộ xử lý không khí 

Hãng sản xuất: Trane – Mỹ 

 

Dàn hóa hơi 

Hãng sản xuất : Cryolor - Pháp 

  

 

Thiết bị đầu cuối (các chuẩn đầu ra khác nhau) 

Hãng sản xuất: Precision (CPX) – Anh 

 

Tủ điều khiển 

Hãng sản xuất: Siemens – Đức 



 

 

Panel (trần, vách) 

Hãng sản xuất: Metecno – Thái Lan 
Sàn Vinyl kháng khuẩn 

Hãng sản xuất: Gerflor - Pháp 

  

 

Cửa tự động 

Hãng sản xuất : Sinil – Hàn Quốc 

 

Hệ thống phân phối khí 

Hãng sản xuất: MMA – Hàn Quốc 

  

Hộp cảnh báo 

Hãng sản xuất : MMA Korea – Hàn Quốc 

Hộp đầu giường 

Hãng sản xuất : MMA Korea 

 

 



  

Thiết bị sắc ký ion 

Hãng sản xuất: Thermo Scientific – Mỹ 

Thiết bị sắc ký ion 

Hãng sản xuất: MempraPure – Đức 

 

 

Thiết bị sắc ký ion 

Hãng sản xuất: Sykam – Đức 

Thiết bị sắc ký ion 

Hãng sản xuất: Metrohm – Thụy sỹ 

 

 

 

Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối khối 

phổ ba lần tứ cực UPLC-MS/MS  

Hãng sản xuất: Thermo Scientific – Mỹ 

Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối khối 

phổ ba lần tứ cực UPLC-MS/MS  

Hãng sản xuất: SHIMADZU – Nhật Bản 



 

 

Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS/MS 

Hãng sản xuất: Thermo Scientific – Mỹ 

Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS/MS 

Hãng sản xuất: SHIMADZU –Nhật Bản 

 
 

 

Máy quang kế ngọn lửa _ Flame photometer 

Hãng sản xuất: BWB technologies - Anh 

Máy quang kế ngọn lửa _ Flame photometer 

Hãng sản xuất: Pg instruments - Anh 



 
 

Máy quang kế ngọn lửa _ Flame photometer 

Hãng sản xuất: AKruss optronic - Đức 

Máy quang kế ngọn lửa _ Flame photometer 

Hãng sản xuất: Digimed - Brazil 

 

 

 

 
 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Hãng sản xuất: Torontech - Canada 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS + 

Hãng sản xuất: SHIMADZU – Nhật Bản 

 

 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS  

Hãng sản xuất: Lumex Instruments - Canada 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Hãng sản xuất: Elico - Ấn độ 



 `  

Máy quang phổ UV-VIS 

Hãng sảng xuất: Lumex Instruments - Canada 

Máy quang phổ UV-VIS 

Hãng sảng xuất: Jasco_ Nhật 

 

 

Máy PCR  

Hãng sản xuất: Thermo Scientific – Mỹ 

Máy PCR  

Hãng sản xuất: Qiagen - Malaysia 

 

 

HỆ THỐNG REAL-TIME PCR 

Hãng sản xuất:Agilent – Mỹ 

HỆ THỐNG  PCR 

Hãng sản xuất:Agilent – Mỹ 



  

Máy li tâm lạnh 

Hãng sản xuất: Hettich – Đức 

Máy li tâm  

Hãng sản xuất: Hettich – Đức 

 

 
 

 

 

Nồi hấp tiệt trùng  

Hãng sản xuất: Tuttnauer - Mỹ 

Tủ ấm lạnh 

Hãng sản xuất: Tritec – Đức 

 

 

Tủ bảo quản hóa chất 

Hãng sản xuất: Tritec – Đức 

Tủ lạnh âm sâu 

Hãng sản xuất: Tritec – Đức 



 

 

Cân phân tích 4 số lẻ 

Hãng sản xuất: Phoenix-instrument 

Cân phân tích 5 số lẻ 

Hãng sản xuất: Phoenix-instrument 

 

X. THIẾT BỊ KHÁC 

  

Hệ thống hấp tiệt trùng 120L / 160L / 250L / 

310L/ 450L / 610L / 760L / 840 L 

Hãng sản xuất: Tuttnauer - Hà Lan 

Máy hấp tiệt trùng để bản 

Model:SA-230 FA/SA-260FA/SA-300N… 

Hãng sản xuất: Sturdy-Đài Loan 

  

Buồng Oxy cao áp 

Hãng sản xuất: BaroxHBO - Thổ Nhĩ Kỳ 

Buồng Oxy cao áp 

Hãng sản xuất: OxyHealth - Tây Ban Nha 



 

 

Thiết bị đo liều phóng xạ Xe cấp cứu dã chiến(bệnh viện di động) 

 

 

Ghế nha khoa 

Hãng sản xuất: I-Morita / Nhật 

Ghế khám Tai Mũi Họng 

Hãngsảnxuất:Medstar-HànQuốc 

  

Tủ bảo quản thi hài 

Hãng sảnxuất: CEABIS-Italy 

CÁC LOẠI ỐNG XÉT NGHIỆM (EDTA, Citrat ..) 

Hãng sản xuất: Kabe – Đức 

 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 




